ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II- ĐỀ 1
Họ và tên: ……………………………                      Lớp: ……………
I. Đọc thầm bài văn và làm bài tập (7 điểm) – Thời gian làm bài: 30 phút.
Con đang bay
Có một cậu bé mồ côi luôn ao ước được bay lượn như những chú chim trên bầu trời. Mặc cho bao lời giải thích, cậu vẫn không hiểu vì sao mình không thể bay, trong khi có những con chim trong sở thú to hơn cậu rất nhiều nhưng chúng vẫn bay được. Cậu bé nghĩ: “Mình đã làm gì sai chăng?”

Có một cậu bé khác không may bị tàn tật ngay lúc mới sinh ra, cậu không thể đi lại được. Mỗi khi nhìn thấy đám trẻ tụ tập chơi đùa, nhảy múa, cậu lại ao ước: “Giá mình có thể chạy nhảy như các bạn nhỉ? Tại sao mình lại không giống các bạn chứ?”

Một ngày nọ cậu bé mồ côi lang thang đến công viên, ở đó cậu nhìn thấy cậu bé tàn tật đang ngồi chơi trên bãi cát một mình. Cậu bé mồ côi tiến lại gần và hỏi cậu bé tàn tật có muốn bay như mình hay không. Cậu bé tàn tật đáp:

- Không tớ chỉ ao ước có thể chạy nhảy, nô đùa như các bạn đằng kia thôi.

- Thật tội nghiệp! – Cậu bé mồ côi thầm thốt lên – Mình chơi cùng với cậu nhé!
Hai cậu bé chơi cùng nhau rất vui vẻ và còn xây cả lâu đài cát nữa. Một lúc sau, cha của cậu bé tàn tật đẩy một chiếc xe lăn đến đón. Cậu bé mồ côi liền chạy tới nói nhỏ vào tai cha của cậu bạn mới quen điều gì đấy, chỉ biết khi nghe xong, người cha gật đầu, mỉm cười.

Cậu bé mồ côi đi đến chỗ cậu bạn mới và nói:

- Cậu là đứa bạn tốt của tớ và tớ muốn làm gì đó để giúp cậu có thể chạy nhảy như bọn tớ nhưng tớ không thể. Có điều tớ sẽ làm một điều khác cho cậu.

Cậu bé mồ côi giúp cậu bé tàn tật leo lên lưng mình. Thế rồi cậu bé mồ côi bắt đầu chạy, băng qua đám cỏ, băng qua bồn hoa, càng chạy càng nhanh hơn. Hai khuôn mặt vút đi trong gió. Người cha rơm rớm nước mắt khi thấy cánh tay con trai mình giơ lên giơ xuống như cánh chim vỗ, miệng luôn hét vang: “Con đang bay, ba ơi, con đang bay!”
Câu 1 (0,5 điểm): Cậu bé mồ côi ước mơ gì?

A. Tìm được cha mẹ của mình.   

       B. Có thể bay như những chú chim.
C. Có thể đi đứng và chạy nhảy.


D. Biến thành một chú chim.
Câu 2 (0,5 điểm): Cậu bé tàn tật mơ ước điều gì?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 3 (0,5 điểm): Cậu bé mồ côi đã làm gì để giúp đỡ cậu bé tàn tật thực hiện ước mơ?
A. Cõng bạn trên lưng và chạy băng băng.       
B. Đẩy xe đưa bạn đi chơi.

C. Dìu bạn đi trong công viên.                          
D. Cùng chơi trò xây lâu đài cát với bạn.
Câu 4 (0,5 điểm): Chi tiết nào trong truyện cho thấy hai cậu bé đã cùng thực hiện được ước mơ đang bay?
A. Cậu bé mồ côi càng chạy càng nhanh hơn.

B. Khuôn mặt hai cậu vút đi trong gió.

C. Cánh tay cậu bé tàn tật giơ lên giơ xuống như cánh chim vỗ, miệng hét vang” con đang bay”.

D. Người cha rơm rớm nước mắt đứng nhìn con trai.

Câu 5 (1 điểm): Em có suy nghĩ gì về hành động của cậu bé mồ côi?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6 (1 điểm): Nếu gặp một bạn bị tàn tật hoặc có hoàn cảnh bất hạnh hơn mình, em sẽ làm gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7 (0,5 điểm): Tiếng “ công” trong từ “ công viên” có nghĩa gì?

A. Có nghĩa là không thiên vị.                                          B. Có nghĩa là chung cho mọi người.

C. Có nghĩa là không bí mật, cho mọi người cùng biết.    D. Có nghĩa là đánh.

Câu 8 (0,5 điểm): Câu nào dưới đây là câu ghép? 
A. Mặc những lời giải thích, cậu vẫn không hiểu vì sao mình không thể bay.
B. Cậu bé mồ côi tiến lại gần và hỏi cậu bé tàn tật có muốn bay không.

C. Cậu là đứa bạn tốt và tớ muốn làm gì đó để giúp cậu có thể chạy nhảy.

D. Hai cậu bé chơi cùng nhau rất vui vẻ và còn xây cả lâu đài cát nữa.
Câu 9 (1 điểm): Hai câu sau được nối với nhau bằng cách nào?

“Cậu bé mồ côi giúp cậu bé tàn tật leo lên lưng mình. Thế rồi cậu bé mồ côi bắt đầu chạy.”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10 (1 điểm): Điền cặp quan hệ từ vào chỗ chấm thích hợp.

      a) ............ cậu bé tàn tật được cõng chạy băng băng ................... cậu có cảm giác như đang bay.

      b) ................... cậu bé tàn tật không được cõng chạy băng băng ........... cậu không thể có cảm giác đang bay.
Đề 2
II. Đọc thầm bài văn và làm bài tập. (7 điểm)  –   (Thời gian làm bài: 35 phút)

	CÂU CHUYỆN VỀ CHỊ VÕ THỊ SÁU

Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng. Mỗi lần được các anh giao nhiệm vụ gì Sáu đều hoàn thành tốt. Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa chị ra ở Côn Đảo.

Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước. Bọn giặc Pháp đã lén lút đem chị đi thủ tiêu, vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối. Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc. Bọn chúng kinh ngạc vì thấy một người trước lúc hi sinh lại bình tĩnh đến thế. Tới bãi đất, chị gỡ bông hoa từ mái tóc mình tặng cho người lính Âu Phi. Chị đi tới cột trói: mỉm cười, chị nhìn trời xanh bao la và chị cất cao giọng hát.

Lúc một tên lính bảo chị quỳ xuống, chị đã quát vào mặt lũ đao phủ: “ Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ”. 

Một tiếng hô: “Bắn”. 

Một trận súng nổ, chị Sáu ngã xuống. Máu chị thấm ướt bãi cát.


Câu 1: (0,5đ) Chị Sáu tham gia hoạt động cách mạng khi chị:
A. Mười một tuổi.                                  B. Mười hai tuổi.

C. Mười ba tuổi.                                      D. Mười bốn tuổi.

Câu 2: (0,5đ) Khi bị giam trong ngục, thái độ của chị Sáu:
A. Chị luôn mỉm cười, cất cao giọng hát.

B. Chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng.

C. Chị sợ hãi, không ăn uống được gì.

D. Chị hồn nhiên, vui tươi trồng hoa.

Câu 3: (0,5đ) Nguyên nhân bọn giặc Pháp phải lén lút đem chị đi thủ tiêu :
A. Vì sợ bị phục kích.                                     B. Vì sợ người dân phản đối

C. Vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối.

D. Vị sợ chị Sáu trốn thoát.

Câu 4: (0,5đ) Thái độ của chị Sáu đối diện với cái chết như thế nào?
A. Bình tĩnh, bất khuất                                         B. Hồn nhiên, vui tươi

C. Hoảng loạn, quát tên lính                                 D. Buồn rầu, sợ hãi

Câu 5: (1đ) Em hãy nêu cảm nhận của mình về chị Võ Thị Sáu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: (1đ) Là một học sinh - chủ nhân tương lai của đất nước,  em sẽ làm gì để xứng đáng với công lao của những người có công với Cách mạng như chị Võ Thị Sáu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: (0,5đ ) Trong câu “Lúc một tên lính bảo chị quỳ xuống, chị đã quát vào mặt lũ đao phủ.” dấu phẩy có tác dụng :
A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ                      B. Ngăn cách các vế trong câu ghép

C. Ngăn cách trạng ngữ với CN – CN                          D. Ngăn cách các vị ngữ trong câu

Câu 8: (0,5đ) Các câu trong đoạn thứ nhất của bài được liên kết với nhau bằng phép liên kết nào?

	A. Lặp từ ngữ
	B. Dùng từ ngữ nối
	C. Thay thế từ ngữ
	D. Lặp và thay thế


Câu 9(1đ) Phân tích cấu tạo của câu văn sau:

Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng.


……………………………………………………………………………………

Câu 10: (1đ) Em hãy đặt một câu ghép nói lên phẩm chất của phụ nữ Việt Nam. 
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đề 3
II. Đọc thầm bài văn và làm bài tập. (7 điểm)  –   (Thời gian làm bài: 30 phút)

	        Trên đường từ nhà đến trường, tôi phải đi qua bờ Hồ Gươm. Lúc có bạn thì trò chuyện tíu tít, có khi đuổi nhau suốt dọc đường. Nhưng khi đi một mình, tôi thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, vừa đi vừa lẩm nhẩm ôn bài. 
       Vì thế, tôi thường là đứa phát hiện ra bông hoa gạo đầu tiên nở trên cây gạo trước đền Ngọc Sơn. Rồi những hôm sau đó, bông nọ gọi bông kia, bông nọ ganh đua bông kia, chỉ vài hôm sau, cây gạo đã như một cây duốc lớn cháy rừng rực giữa trời. 
      Nhưng khi cây gạo sắp lụi thì nó lại “bén” sang những cây vông cạnh cầu Thê Húc. Rồi thì cả bãi vông lại bừng lên, đỏ gay, đỏ gắt suốt cả tháng tư.
      Đến tháng năm thì những cây phượng đón lấy lửa ấy, chạy tiếp cuộc chạy tiếp sức của các loại hoa trong thành phố, báo hiệu những ngày nghỉ hè thoải mái của chúng tôi sắp đến.
       Nắng vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi sự chói chang của mình. Hoa phượng màu hồng pha da cam chứ không đỏ gắt như vông như gạo. Đến cái anh bằng lăng thì đã vừa hồng vừa tím. Sang đến anh hoa muồng thì đã ngả hẳn sang sắc vàngchanh.
      Nhưng nói chung, đó toàn là những màu sắc rực rỡ như muốn phô hết ra ngoài. Mãi đến năm nay, khi đã lên lớp Năm, đã “người lớn” hơn một tí tôi mới để ý đến một loài hoa. Đó là hoa ở cây sấu ngay trước cửa sổ gác xép, nơi tôi ngồi học…


    1/ ( 0,5 điểm) Lựa chọn tên bài phù hợp với nội dung bài văn trên.

A. Trên đường đi học                     B. Qua những mùa hoa               C. Mùa hè đến

2/( 0,5 điểm) /Khi đi một mình, trên đường từ nhà đến trường, ngoài việc thích ôm cặp vào ngực, nhìn lên các vòm cây, người bạn trong bài còn làm gì nữa?

A. Trò chuyện                               B. Đuổi nhau                    C. Ôn bài

3/( 0,5 điểm) Trong bài tác giả nói đến những địa danh nào?

A. Cầu Thăng Long, Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn   C. Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, chợ Đồng Xuân

B. Hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn

4/( 0,5 điểm) Trong bài, loài hoa nào được xem là loài hoa “bào hiệu những ngày nghỉ hè sắp đến”?

A. Hoa phượng              B. Hoa gạo                C.Hoa vông           D. Hoa Sen

5/ ( 1 điểm) Câu  “ Rồi những hôm sau đó…cây gạo đã như một cây đuốc lớn cháy rừng rực giữa trời. Tác giả muốn nói điều gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6/( 0,5 điểm) Dấu phẩy trong câu: “Trên đường từ nhà dến trường, tôi phải đi qua bờ Hồ Gươm.” có tác dụng gì ?

A. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép.                 C. Ngăn cách các cụm từ cùng là vị ngữ.

B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

7/ ( 1 điểm) Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu: 

Mãi đến năm nay, khi đã lên lớp Năm, tôi mới để ý đến một loài hoa.

……………………………………………………………………………………………….

8/ ( 0,5 điểm) Trong câu “Hoa phượng màu hồng pha da cam chứ không đỏ gắt như vông như gạo. Đến cái anh bằng lăng thì đã vừa hồng vừa tím.” sự vật nào được nhân hóa?

A. Hoa phượng                        B. Hoa bằng lăng                             C.  Hoa gạo

9/ ( 1 điểm) Hãy xác định chủ ngữ vị ngữ trong câu “Nắng vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa 

như muốn giảm đi sự chói chang của mình.” và cho biết là câu đơn hay câu ghép?
………………………………………………………………………………………………

10/ ( 1 điểm) Viết hai câu văn tả vẻ đẹp một loài hoa trong đó sự dụng phép liên kết câu đã học. Cho biết đó là phép liên kết gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

Đề 4
II. Đọc thầm bài văn và làm bài tập. (7 điểm)  –   (Thời gian làm bài: 30 phút)

Hai bệnh nhân trong bệnh viện
 
   Hai người đàn ông lớn tuổi đều bị ốm nặng và cùng nằm trong một phòng của bệnh viện. Họ không được phép ra khỏi phòng của mình. Một trong hai người được bố trí nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Còn người kia phải nằm suốt ngày trên chiếc giường ở góc phía trong.

    Một buổi chiều, người nằm trên giường cạnh cửa sổ được ngồi dậy. Ông ấy miêu tả cho người bạn cùng phòng kia nghe tất cả những gì ông thấy bên ngoài cửa sổ. Người nằm trên giường kia cảm thấy rất vui vì những gì đã nghe được: ngoài đó là một công viên, có hồ cá, có trẻ con chèo thuyền, có thật nhiều hoa và cây, có những đôi vợ chồng già dắt tay nhau di dạo mát quanh hồ.

     Khi người nằm cạnh cửa sổ miêu tả thì người kia thường nhắm mắt và hình dung ra cảnh tượng tuyệt vời bên ngoài. Ông cảm thấy mình đang chứng kiến những cảnh đó qua lời kể sinh động của người bạn cùng phòng.

 Nhưng rồi đến một hôm, ông nằm bên cửa sổ bất động. Các cô y tá với vẻ mặt buồn đến đưa đi vì ông ta qua đời. Người bệnh nằm ở phía giường trong đề nghị cô y tá chuyển ông ra nằm ở giường cạnh cửa sổ. Cô y tá đồng ý. Ông chậm chạp chống tay để ngồi lên. Ông nhìn ra cửa sổ ngoài phòng bệnh. Nhưng ngoài đó chỉ là một bức tường chắn.

 
  Ông ta gọi cô y tá và hỏi tại sao người bệnh nằm ở giường này lại miêu tả cảnh đẹp đến thế. Cô y tá đáp:

    - Thưa bác, ông ấy bị mù. Thậm chí cái bức tường chắn kia, ông ấy cũng chẳng nhìn thấy. Có thể ông ấy chỉ muốn làm cho bác vui thôi!

Câu 1. (0,5 điểm) Vì sao hai người đàn ông nằm viện không được phép ra khỏi phòng?

A. Vì cả hai người đều lớn tuổi và bị ốm nặng                    B. Vì hai người không đi được

C. Vì họ ra khỏi phòng thì bệnh sẽ nặng thêm 

D. Vì họ phải ở trong phòng để bác sĩ khám bệnh

Câu 2. (0,5 điểm) Người nằm trên giường cạnh cửa sổ miêu tả cho người bạn cùng phòng thấy được cuộc sống bên ngoài cửa sổ như thế nào?

A. Cuộc sống thật ồn ào                                      B. Cuộc sống thật tĩnh lặng

C. Cuộc sống thật tấp nập                                   D. Cuộc sống thật vui vẻ, thanh bình

Câu 3. (0,5 điểm) Vì sao qua lời miêu tả của bạn, người bệnh nằm giường phía trong thường nhắm hai mắt lại và cảm thấy rất vui?

A. Vì ông được nghe những lời văn miêu tả bằng từ ngữ rất sinh động

B. Vì ông được nghe giọng nói dịu dàng

C. Vì ông cảm thấy như đang chứng kiến cảnh tượng tuyệt vời bên ngoài

D. Vì ông cảm thấy đang được động viên

Câu 4. (1 điểm) Theo em, tính cách của người bệnh nhân mù có những điểm gì đáng quý?

Câu 5. (0,5 điểm) Các vế trong câu ghép: “Các cô y tá với vẻ mặt buồn đến đưa đi vì ông ta qua đời.” được nối theo cách nào?

A. Nối trực tiếp (không dùng từ nối)                      B. Nối bằng một quan hệ từ

C. Nối bằng một cặp quan hệ từ                           D. Nối bằng một cặp từ hô ứng

Câu 6. (0,5 điểm) Dấu hai chấm trong câu “Cô y tá đáp: - Thưa bác, ông ấy bị mù.” Có tác dụng gì?

A. Báo hiệu lời giải thích cho bộ phận câu đứng sau

B. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là giải thích cho bộ phận đứng trước

C. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật

D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 7. (0,5 điểm) Dấu phẩy trong câu: “Nhưng rồi đến một hôm, ông nằm bên cửa sổ bất động.” có tác dụng gì?

A. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ            B. Ngăn cách chủ ngữ với vị ngữ

C. Ngăn cách giữa các vế câu                                    D. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ

Câu 8. (1 điểm) Gạch chân và ghi chú thích bộ phận trạng ngữ (TN), chủ ngữ (CN) và vị ngữ (VN) trong câu sau:

       Một buổi chiều, người nằm trên giường cạnh cửa sổ được ngồi dậy.

Câu 9. (1 điểm) Em hãy đặt một câu ghép có sử dụng quan hệ từ để nói về phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam.

Câu 10. (1 điểm) Qua câu chuyện trên, em học tập được điều gì tốt đẹp?

